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QUYÉT ĐỊNH
V/v tạng "Giấy khen" cho các tập thể, cá nhăn và HỘ! thẩm nhân dân 

thuộc Toà án nhăn dân hai cấp tình Đắk Lắk đã có thành tích tát trong năm 2018

CHÁNH ÁN
TOÀÁN NHÂN DÂN TÌNH ĐÁKLÁK

Căn cú Luật thi đua, khen thuòng số 15/2003/QH 1; Luật sủa đổi, bổ sung mọt 
số điều của Luật thì đua, khen thuỏng số 47/2005/QH 11; Luật sủa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật thi đua, Idien thuỏng số 39/2013/QH13;

Căn cú Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định 
chi tiết về thi hành một số điều của Luật thi đua -  khen thuảng.

Căn cú Thông tu số 01/2018/TT-TANDTC ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân

799/TTr - TĐKT ngày 07/12/2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạng "Giấy khen" cho 02 tập thể, 72 cá nhân và 62 Hội thẩm nhân dân 
thuộc hệ thống Toà án nhân dãn hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã thành tích tốt trong thục hiện 
nhiệm vụ công tác năm 2018

Tiền thuỏng kèm theo "Giấy khen" đuọc thục hiện theo Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết về thi hành một số 
diều của Luật thi đua -  khen thuỏng.

Điều 2: Quyết định này đuọc ghi vào sổ khen thuòng của Toà án nhăn dân tỉnh 
Đak Lak.

Điều 3: Hội đồng Thi đua - Khen thuỏng Toà án nhân dân hai cấp tình Đắk Lắk, 
Chánh văn phòng Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lắk, Chánlì án Toà án nhân cấp huyện và 
các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết dinh này.

/Vír/
- Nhu Điều 3;
- HĐTĐ - KT TAND tình;
- Luu VP.
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!. ròa án nhân dăn huyqn M'Đrắk, tinh Đắk Lắk.
2. Tòa áìì nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 
!!.CÁNHÂN:

Tòa án nhân dăn tình Dắk Lắk:
ì . Đ/c Doãn Đình Quyến -  Truảng phòng KTNV & THA..
2. Đ/c Nguyễn Thành Tâm- Thu ký.
3. D/c Nguyễn Anh Thu -  Phó chánh Văn phòng
4. Đ/c Lê Thị Thu Hoài -  Thu ký.
5. Đ/c Nguyễn Thị Thủy -  Kế toán.
6. Đ/c Phạm Thị Thu Thùy -  Thu ký.
7. Đ/c Hoàng vấn -  Thu ký.
8. Đ/c Nguyễn Anh Vũ -  Thu ký.
9. Đ/c Nguyễn Quốc Việt -  Bào vệ.
10. Đ/c Trần Anh Tuấn -  Thẩm phán.
11. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trang -  Thu ký.
12. Đ/c Nguyễn Thị Hằng -  Phó Chánh Tòa Hành chính.
13. Đ/c Nguyễn Thị Nhung -  Truông phòng TCCB, TT và TĐKt
14. Đ/c Lê Thị Thế - Thẩm tra viên.
15. Đ/c Nguyễn Duy Thuấn -  Thẩm phán.
16. Đ/c Nguyễn Duy Nguyên -  Thu kỳ.
17. Đ/c Nguyễn Thị Duyên -  Thu ký.
18. Đ/c Nông Thị Quỳnh Hoa -  Thu ký.
19. Đ/c Hoàng Văn Nam -  Thu ký.
20. Đ/c Trần Ái Vân- Thu ký.
21. Đ/c Trần Thị Hà -  Thu ký.
Tòa án nhăn dân cấp huyện:

Tòa án nhân dân huyện Ea Súp:
22. Đ/c Nguyễn Thị Hiên -  Văn thu.
23. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huoug -  Thu ký
24. D/c Nguyễn Văn Xiêm -  Thu ký.

Tòa án nhăn dân huyện Cu M ĝar:
25. D/c Lê Thị Huyền Diệu -  Thẩm phán.
26. D/cNguyễn*VănTrung- Thuký.



27. ì)/cì)!n!ì !hj !han 'ì hLrký.
2*̂ . N^;uyủ  ̂Vãn (Juỳ!i!ì -  ! !̂ ý-
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.V). n/c Vò Dnc ! !(̂YÌ !Mìó ('hánh án.

.^!. !)/c Vn Vàn !ínàììg- l!nr kỳ.
* l  òa án nhân dần hnycn Krông Búh:
34. D/c Hoàng Vãti Vân -  I hẩm pháìi.
35. Đ/c Tmong Văn Cìiình- Thu* ký.
3ô. D/c Lâm Thị Nìnrng- Thu ký.

Tòa án nhăn dân huyện Krông Ana:
37. Đ/c Nguyễn Văn Ngọc -  Thu ký.
38. Đ/c Đình Thị Thu Hà -  Thu kỳ.
39. Đ/c Trần Thị Hái -  Kế toán.
40. Đ/c Phạm Văn Lọi -  Thu ký.
* Tòa án nhăn dân huyện Ea Kar:
4 1. Đ/c Y Kăn Niê -  Thu ký.
42. Đ/c Phạm Thị Hái Lý — Thu ký.
43. Đ/c Nguyễn Thị Hài Yến -  Thu kỳ.
44. Đ/c Nguyễn Thị Nhung -  Văn thu.
* Tòa án nhăn dân huyện Lắk:
45. Đ/c Nguyễn Thị Thìn -  Ke toán.
46. Đ/c Nguyễn Thị Mai HuoTig -  Thu ký.
47. Đ/c Nguyễn Văn Bách -  Thu ký.
* Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn:
48. Đ/c Huỳnh Định Tình -  Thẩm phán.
49. Đ/c Đinh Ngọc Luong -  Thu kỳ.
50. Đ/c Võ Thị Phuạng -  Văn thu.

Tòa án nhân dân huyện Krông Bông:
51. Đ/c Hoàng Thị Huyên -  Văn thu.
52. Đ/c Phan Tấn Duy -  Thu ký.

Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc:
53. Đ/c Trần Thị Thúy Vịnh -  Thu ký.
54. Đ/c Nguyễn Thị Nhị - Thu ký.

Tòa án nhân dân huyện Cu Kuín:
55. D/c Trần Thì Mỹ Hạnh -  Thu ký.
 ̂Tòa án nhăn dân huyện Ea H^Leo:

56. Đ/c Bùi Văn Long -  Thẩm phán.
57. Đ/c Dậng Thị Hòa -  Thu ký.
58. Đ/c Nguyễn Năng Quăn -  Thu ký.
59. Đ/c Y Số Mì Niê Kdăm -  Thu ky.
60. Đ/c Nguyễn Vãn Kiên -  Lái xe.



 ̂ ròa án !ìhâ!ì dan dìì^nh phA Buôn Ma Thuôt:
!,è lln  M ai-liìám  phán. 

h2. ì)/c Nguycìi Thị Mỹ Hạnh -  Thu' kỳ.
6!̂ . ì)/c Nguyễn Thị 1'hanh Bình -  Thu kỳ.
64. D/c Nguyễn Thị Thanh Huong -  Nhăn viên.
65. Đ/c Văn Thị Nguyễn Hiền -  Thu ký.

Tòa án nhân dân thí xã Buôn Hồ:
66. Đ/c Trần Thị Thủy -  Văn thu.
* Tòa án nhăn dăn huyện Krông Năng:
67. Đ/c Đoàn Thị Thu Trang -  Thẩm phán.
68. Đ/c Luong Công Hà -  Thu ký.
69. Đ/c Lê Thị Hạnh -  Thu ký.
70. Đ/c Nông Thị Thu Huyền -  Thu ký.
71. Đ/c Nguyễn Thị Lụa - Ke toán.
72. Đ/c Lê Thị Thanh Phuong -  Văn thu 
IIL Hội thẩm nhăn dân:

Hộì thẩm Tòa án nhân dân tình Đắk Lắk:
01. Đ/c Cù Thị Lan -  Hội thẩm nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
02. Đ/c Võ Quang Tuyên -  Hội thẩm nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
03. Đ/c Lê Ngọc Tâm -  Hội thẩm nhân dân tỉnh Dắk Lắk.
04. Đ/c Nguyễn Nhu Ầm -  Hội thẩm nhân dân tỉnh Đắk Lắk 
* Hội thẩm nhân dân cấp huyện:
05. Đ/c Nguyễn Hoài Nam -  HTND huyện Krông Bông.
06. Đ/c Truông Lệ Chi -  HTND huyện Krông Bông.
07. Đ/c H'Rin Nie -  HTND huyện Kuông Bông.
08. Đ/c Nguyễn Văn Giang -  HTND huyện M^Đrắk
09. Đ/c Ngô Trọng Búp -  HTND huyện M'Đrắk
10. Đ/c Nguyễn Văn Hại -  HTND huyện M'Đrắk.
11. Đ/c Phạm Thế Chiến -  HTND huyện Krông Ana.
12. Đ/c Bùi Thị Thiềm -  HTND huyện Krông Ana.
13. Đ/c Bạch Đình Ca -  HTND huyện Cu Kuin.
14. Đ/c H'Liăk Niê -  HTND huyện Cu Kuin.
15. Đ/c Phạm Hồng Phú -  HTND huyện Cu Kuin.
16. Đ/c Nguyễn Sỹ Nghĩa -  HTND huyện Buôn Bôn.
17. Đ/c Võ Thị Liên -  HTND huyện Buôn Đôn.
18. Đ/c Y Duong Nìê -  HTND huyện Buôn Đôn.
19. Đ/c Bành Trọng Bình -  HTND huyện Ea Súp.
20. Đ/c Nguyễn Thị Hồng -  HTND huyện Ea Súp.
21. Đ/c Ho Dũng -  HTND huyện Ea Sup.
22. Đ/c Lê Trọng Thảo -  HTND huyện Ea Súp.
23. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Hái -  HTND thị xã Buôn Hồ

_ 24._Đ/c Miô Y Hoa -  HTND thi xã Buôn Ho . .



t)/c Nguyềtì !)ínìi -  HI N!) {hì xă Buôn Ho.
2h. Đ/c I rần Minìi I hu^n -  huy^n Krông Búk.
27. D/c Y Bhítì M!ó -  !H'ND huy^n Krông Búk.
28. Đ/c Vù Công {)ạt- H'['ND ìiuy^n Krông Búk.
2^. D/c Truímg Quang Ciiình -  HI ND huyện Krông Búk.
30. Đ/c Y Mu-ng Niê -  HTND huyện Krông Búk.
3 ì . Đ/c Hguyễn Văn Mạnh -  HTND huyện Cu M'gar.
32. Đ/c Cao Thị Hồng Châu -  HTND huyện Cu M^gar.
33. Đ/c Truông Minh Mần -  HTND huyện Cu M'gar.
34. Đ/c Nguyễn Thị Hoài Bão -  HNTD huyện Cu M'gar.
35. Đ/c Buì Thị Hà -  HTND huyện Cu M^gar.
36. Đ/c Trần Thị Thanh Thẩm -  HTND huyện Cu M'gar.
37. Đ/c Hoàng Duy Thanh -  HTND huyện Cu M'gar.
38. Đ/c Y Krang Jiê -  HTND huyện Lắk.
39. Đ/c Trần Xuân Thành -  HTND huyện Lắk.
40. Đ/c Võ Duy Trinh -  HTND huyện Lắk.
41. Đ/c Nguyễn Thị Chinh -  HTND huyện Krông Năng.
42. Đ/c Y Míp Niê -  HTND huyện Krông Năng.
43. Đ/c Nguyễn Văn Lam -  HTND huyện Krông Năng.
44. Đ/c Nguyễn Quốc Vụ - HTND huyện Ea Kar.
45. Đ/c Nguyễn Thế Hằng -  HTND huyện Ea Kar.
46. Đ/c Y Nik Ê ban -  HTND huyện Ea Kar.
47. Đ/c Lê Khắc Dũng -  HTND huyện Ea Kar.
48. Đ/c Nguyễn Thị Mai -  HTND huyện Ea Kar.
49. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt -  HTND huyện Ea Kar.
50. Đ/c Tnnh Thị óanh -  HTND huyện Krông Pắc.
51. D/c Phạm Xuân Mỹ - HTND huyện Krông Pắc.
52. Đ/c Nguyễn Thị Bình -  HTND thành phố Buôn Ma Thuật.
53. Đ/c Nguyễn Văn Hạnh -  HTND thành phố Buôn Ma Thuột.
54. Đ/c Phạm Thị Tuyết Nhung -  HTND thành phố Buôn Ma Thuật.
55. Đ/c Nguyễn Hũu Long -  HTND thành phố Buôn Ma Thuột.
56. Đ/c Hồ Xuân Giao -  HTND thành phố Buôn Ma Thuột.
57. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lâm -  HTND thành phố Buôn Ma Thuọt
58. Đ/c Hồ Tùng Mận -  HTND thành phố Buôn Ma Thuột.
59. Đ/c Phạm Cảm -  HTND thành phố Buôn Ma Thuột.
60. Đ/c Võ Ánh Sủu -  HTND huyện Ea HTeo.
61 Đ/c Vũ Xuân Thụ - HTND huyện Ea HTeo.
62. Đ/c Hoàng Tuyển -  HTND huyện Ea HTeo


